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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Khê, ngày      tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn chỉ đạo của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thị xã về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp trước, 

trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật thị xã đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường phối hợp các cơ 

quan, ban, ngành tích cực triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tập 

trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; trật 

tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ, chú trọng việc xử phạt hành vi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao 

thông; phòng cháy, chữa cháy; quy định về quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu 

thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm… 

2. Lựa chọn hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, 

đảm bảo thiết thực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật để truyền tải nhanh chóng thông tin pháp luật đến cán bộ, 

công chức, viên chức và Nhân dân. 

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp với các tổ 

chức, đoàn thể chính trị trên địa bàn nhanh chóng triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp trước, trong, sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023)./. 
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ĐỀ CƢƠNG 

Tuyên truyền, phổ biến dịp trƣớc, trong, 

sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

(Kèm theo công văn số     /HĐPHPBGDPL ngày    tháng 01 năm 2023) 

----------------- 

 

A. TUYÊN TRUYỀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng, các chất dinh dưỡng cần thiết để 

con người sống và phát triển. Thế nhưng thực phẩm cũng là nguồn truyền bệnh 

nguy hiểm, nếu như không bảo đảm được vệ sinh và an toàn. Vệ sinh an toàn thực 

phẩm (VSATTP) đang là vấn đề bức xúc của mọi người, bởi lẽ VSATTP tác động 

trực tiếp đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống con người và do đó ảnh 

hưởng đến chất lượng phát triển của xã hội và nòi giống. Những ngày giáp Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không khí mua bán đã tấp nập khắp các nẻo 

đường trên địa bàn thị xã. Năm nay, ngoài sản phẩm thông dụng của các Công ty 

sản xuất trong nước, người tiêu dùng được chứng kiến sự góp mặt khá phong phú 

các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống, mứt hoa quả, nước giải khát, rượu, hạt dưa, hạt bí 

đủ loạiđược nhập về từ các nước: Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…. 

Nhiều loại thịt bán trên thị trường không qua kiểm duyệt thú y. Tình hình sản xuất 

thức ăn, đồ uống giả, không đảm bảo chất lượng và không theo đúng thành phần 

nguyên liệu cũng như quy trình công nghệ đã đăng ký với cơ quan quản lý. Nhãn 

hàng và quảng cáo không đúng sự thật vẫn xảy ra. 

Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, diệt 

cỏ, hóa chất kích thích tăng trưởng và thuốc bảo quản không theo đúng quy định 

gây ô nhiễm nguồn nước cũng như tồn dư các hóa chất này trong thực phẩm. 

Việc bảo quản lương thực thực phẩm không đúng quy cách tạo điều kiện cho 

vi khuẩn và nấm mốc phát triển đã dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm. 

Trước tình trạng mất VSATTP vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia 

tăng, ngày 04/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 được xem là một trong những biện pháp quyết liệt đấu tranh 

với thực phẩm bẩn nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, cụ thể: 

1. Hành vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 đối 

với hành vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử lý như sau:  

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử 

dụng theo quy định nhưng đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử 

dụng. 
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- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 5 Điều này; 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh 

mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm; 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh 

mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng tối đa cho 

phép. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử dụng hoặc ngoài 

danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm mà sản phẩm trị 

giá dưới 10.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc 

nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép; 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm sử 

dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

- Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của 

khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này; 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 6 Điều này; 

+ Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 

tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi 

phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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+ Buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 

phẩm vi phạm quy định tại Điều này; 

+ Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự 

công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 5 và 6 Điều này. 

2. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đưa ra mức xử phạt vi 

phạm hành chính về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm, cụ thể: 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

chất, hóa chất quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

chất, hóa chất vượt quá giới hạn cho phép hoặc không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, 

quy định an toàn thực phẩm tương ứng. 

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

+ Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm 

sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực 

phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 10.000.000 đồng; 

+ Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản 

xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá dưới 50.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm 

sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực 

phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự; 

+ Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản 

xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của 

khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này; 
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+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

03 tháng đến 05 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này; 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

10 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này; 

+ Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 

tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm vi 

phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc tiêu hủy thực phẩm, chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật vi phạm quy định tại Điều này; 

+ Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự 

công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này. 

3. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tƣơi sống có nguồn gốc thủy sản  

Điều 11 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Khoản 5 Điều 1 Nghị 

định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đưa ra mức xử phạt vi phạm 

hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản, cụ thể: 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi bảo quản, 

vận chuyển, khai thác các loài thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, 

vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch. 

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, 

sơ chế các loài thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi thủy 

sản cấm thu hoạch. 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi thuê 

người khác vận chuyển, khai thác các loài thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm 

thu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu hoạch. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi chế biến 

thủy sản có xuất xứ từ cơ sở nuôi cấm thu hoạch, vùng nuôi thủy sản cấm thu 

hoạch. 

- Phạt tiền đối với hành vi đưa tạp chất vào thủy sản; sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng thủy sản có tạp chất do được đưa vào hoặc có chất bảo quản cấm sử dụng 

hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng theo một trong các mức sau đây: 

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trực tiếp 

đưa tạp chất vào thủy sản 

+ Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức 

đưa tạp chất vào thủy sản; sơ chế, chế biến thủy sản có chứa tạp chất do được đưa 
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vào hoặc thực hiện các hoạt động thu gom, vận chuyển, bảo quản thủy sản có tạp 

chất do được đưa vào để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, trừ vi phạm 

quy định tại điểm a khoản 5 Điều này; 

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thủy sản có chất bảo quản là chất, hóa chất 

cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Phạt tiền đối với hành vi khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, 

kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên theo một trong các mức sau đây: 

+ Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cố ý 

khai thác loài thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người bị 

cấm dùng làm thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

+ Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vận 

chuyển thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con người, trừ 

trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

+ Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thuê 

người khác vận chuyển thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khỏe con 

người, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 

+ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu 

gom, sơ chế, bảo quản, chế biến, kinh doanh các loài thủy sản có độc tố tự nhiên 

gây nguy hại đến sức khỏe con người dùng làm thực phẩm, trừ trường hợp được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. 

- Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 5, các điểm b, c và d khoản 6 Điều này trong trường hợp áp dụng 

mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần 

giá trị sản phẩm vi phạm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: 

+ Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm từ 04 tháng đến 06 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 7 Điều này; 

+ Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5, điểm d 

khoản 6 Điều này; 

+ Tịch thu tang vật đối với vi phạm quy định tại Điều này. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái 

chế thực phẩm hoặc buộc tiêu hủy lô hàng thủy sản không đảm bảo an toàn thực 

phẩm đối với vi phạm quy định tại Điều này. 

4. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong kinh doanh thức ăn đƣờng phố 

Điều 16 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Khoản 7 Điều 1 Nghị 
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định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đưa ra mức xử phạt vi phạm 

hành chính về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn 

đường phố, cụ thể: 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

+ Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của 

pháp luật để bày bán thức ăn; 

+ Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật 

gây hại xâm nhập; 

+ Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn 

ngay. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp 

luật; 

+ Người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp; 

+ Sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy 

định của pháp luật để chế biến thức ăn; 

+ Sử dụng nước không bảo đảm vệ sinh để chế biến thức ăn; để vệ sinh 

trang thiết bị, dụng cụ phục vụ chế biến, ăn uống; 

+ Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo 

quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố, trừ các hành vi quy 

định tại khoản 1, các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 

B. TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG  ĐƢỜNG BỘ 

         Hiện nay, an toàn giao thông đường bộ đang là vấn đề lớn, được cả xã hội 

quan tâm. Đi khắp các nẻo đường gần xa khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh 

phúc cho mọi nhà” như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang 

tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và 

hạnh phúc cho gia đình mình. 

Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hàng chục 

nghìn người, bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông 

làm chết khoảng 30 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể 

đến các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động. Hầu hết nạn 
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nhân của các vụ tai nạn giao thông là nam giới tuổi từ 15 đến 45, đây là lực lượng 

lao động chính của gia đình và xã hội. 

Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu, bia 

điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không chấp 

hành - thậm chí chống người thi hành công vụ. Một số đối tượng cố tình vi phạm 

trật tự an toàn giao thông như đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, không đội mũ 

bảo hiểm; Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người 

dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành các mức xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được quy định tại Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng 

không dân dụng. Sau đây là một số câu hỏi pháp luật và tình huống pháp luật liên 

quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể: 

1. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện hành 

vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào thì sẽ bị phạt tiền từ 400.000 

đồng đến 600.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong các 

hành vi vi phạm sau thì sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng: 

 - Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo 

trước, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP; 

 - Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi 

về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy 

quá tốc độ quy định; 

 - Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định; 

 - Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, 

trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm m, điểm n khoản 3 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP; 

 - Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không 

dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn, trừ 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không 

đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép 

của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp 

nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định; 
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 - Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có 

lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở 

nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với 

chiều lưu thông của làn đường; dừng xe, đỗ xe trên dải phân cách cố định ở giữa 

hai phần đường xe chạy; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để cửa xe 

mở không bảo đảm an toàn; 

 - Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc 

bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; dừng xe trên đường xe điện, 

đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm 

của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; rời 

vị trí lái, tắt máy khi dừng xe; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những 

đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người 

đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, trừ hành vi vi 

phạm quy định tại điểm i khoản 4, điểm d khoản 7 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ; 

 - Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư; 

 - Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu 

cầu, ngầm, gầm cầu vượt, trừ trường hợp tổ chức giao thông tại những khu vực này 

có bố trí nơi quay đầu xe. 

2. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện hành 

vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào thì sẽ bị phạt tiền từ 800.000 

đồng đến 1.000.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong các 

hành vi vi phạm sau thì sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng: 

 - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

 - Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, 

khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định; 

 - Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ 

(trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường 

không giao nhau cùng mức); 

 - Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau 

cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt, trừ 

hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 49 Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 m 

tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng 

hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho 
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xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển 

báo hiệu đường bộ; nơi mở dải phân cách giữa; 

 - Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc 

bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, 

đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của 

đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để 

xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển 

“Cấm dừng xe và đỗ xe”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 4, điểm d 

khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 

19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn 

chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; 

 - Điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác (trừ trường hợp kéo theo một 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc một xe ô tô, xe máy chuyên dùng khác khi xe này 

không tự chạy được); điều khiển xe ô tô đẩy xe khác, vật khác; điều khiển xe kéo 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo thêm rơ moóc hoặc xe khác, vật khác; không nối chắc 

chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau; 

 - Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển; 

 - Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; quay đầu 

xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có 

biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển; 

điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại 

phương tiện đang điều khiển; điều khiển xe rẽ phải tại nơi có biển báo hiệu có nội 

dung cấm rẽ phải đối với loại phương tiện đang điều khiển  

 - Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước 

hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa 

hai xe”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 5 Điều này; 

 - Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, 

đường nhánh ra đường chính; 

 - Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ 

hướng nào tới tại nơi đường giao nhau; 

 - Lùi xe ở đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, khu vực 

cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao 

nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất; 

lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ hành vi vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; 



11 

 

 

 - Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an 

toàn) khi xe đang chạy; 

 - Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; 

 - Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép. 

 3. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu thực hiện một trong các hành vi vi phạm 

sau: 

 - Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên 

đường; 

 - Đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối 

với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c 

khoản 5, điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp 

xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

 - Điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động 

không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài 

khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử tự động không dừng) 

đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại 

các trạm thu phí; 

 - Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: Bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo 

hướng lưu thông) của đường đôi; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc nơi tầm 

nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song với một xe khác đang dừng, 

đỗ, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP; 

 - Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; 

 - Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên; 

 - Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi xe ô tô bị 

hư hỏng ngay tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; 

 - Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; 

 - Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong 

hầm đường bộ không đúng nơi quy định. 
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4. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  

4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng? 

 Người điều khiển xe ô tô thực hiện những hành vi vi phạm quy tắc giao 

thông đường bộ sau sẽ bị phạt tiền từ  4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng (Khoản 

5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP) 

 - Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 

 - Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông 

hoặc người kiểm soát giao thông; 

 - Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển 

“Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ 

khẩn cấp theo quy định; 

 - Vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường 

có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); 

không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không 

được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều 

được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải 

chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái; 

 - Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng 

phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ 

hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; điều 

khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển 

xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà; 

 - Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định, trừ hành vi vi phạm sử 

dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều quy định tại điểm g khoản 3 Điều 5 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo 

quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật; 

 - Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe 

chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn 

đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên 

đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy 

liền trước khi chạy trên đường cao tốc; 

 - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. 

5. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  

6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng? 
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 Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô thực hiện một trong 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sau sẽ bị phạt tiền từ  

6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: 

 - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; 

 - Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát 

tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ;  

 - Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 

miligam/1 lít khí thở. 

6. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  

10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền  từ 

10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ sau đây: 

 - Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn 

giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, 

chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng 

phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định 

gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào 

đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi 

ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ 

các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này; 

 - Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường 

bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường; 

 - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h; 

 - Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo 

hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc 

không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc. 

7. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  

16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền  từ 

16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ sau đây: 



14 

 

 

 - Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao 

tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

 - Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ 

trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu 

người bị nạn; 

 - Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 

0,4 miligam/1 lít khí thở. 

8. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe ô tô thực hiện 

những hành vi vi phạm quy tắc giao thông đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  

30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi thực hiện một trong các hành vi vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ sau đây: 

 - Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

 - Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; 

 - Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; 

 - Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công 

vụ. 

 9. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 

(kể cả xe máy điện) thực hiện những hành vi vi phạm quy tắc giao thông 

đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  100.000 đồng đến 200.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả 

xe máy điện) sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng khi thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 

 - Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ 

các hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm đ, điểm e, điểm h khoản 2; điểm a, 

điểm d, điểm g, điểm i, điểm m khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e 

khoản 4; khoản 5; điểm b khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm d khoản 8 Điều 6 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt; 

 - Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước 

hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa 

hai xe”; 
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 - Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của 

người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe thô 

sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ; 

 - Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi 

bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường 

cho người đi bộ; 

 - Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước; 

 - Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù); 

 - Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau, 

trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm e khoản 2 Điều 6 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP; 

 - Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo 

trước; 

 - Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 03 xe trở lên; 

 - Không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước 

đến 05 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; 

 - Tránh xe không đúng quy định; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược 

chiều; không nhường đường cho xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường 

hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật; 

 - Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm 

sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi 

làm nhiệm vụ theo quy định; 

 - Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không 

đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có Giấy phép 

của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp 

nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định; 

 - Quay đầu xe tại nơi không được quay đầu xe, trừ hành vi vi phạm quy định 

tại điểm d khoản 4 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; 

 - Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép. 

10. Theo quy định của pháp luật, ngƣời điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 

(kể cả xe máy điện) thực hiện những hành vi vi phạm quy tắc giao thông 

đƣờng bộ nào sẽ bị phạt tiền từ  300.000 đồng đến 400.000 đồng? 

 Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả 

xe máy điện) sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng khi thực hiện một 

trong các hành vi vi phạm sau đây: 
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 - Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có 

lề đường; 

 - Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, 

đường nhánh ra đường chính; 

 - Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

 - Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy 

gây cản trở giao thông; 

 - Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe 

trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố 

trái quy định của pháp luật; 

 - Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không 

nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới 

tại nơi đường giao nhau; 

 - Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên; 

 - Dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, 

nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng 

xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc 

biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại 

nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an 

toàn của đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 

3 Điều 49 Nghị định này; 

 - Chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ 

em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; 

 - Ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ trường 

hợp chở trẻ em ngồi phía trước. 

 11. Theo quy định của pháp luật, ngƣời đi bộ vi phạm quy tắc giao 

thông đƣờng bộ sẽ bị xử lý nhƣ thế nào? 

 Căn cứ Điều 9 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 123/2021/NĐ-CP) thì người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ 

bị xử lý như sau: 

 1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện 

một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

 a) Không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua 

đường không đúng nơi quy định hoặc không bảo đảm an toàn; 

 b) Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, 

vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại mục 2; 
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 c) Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông 

hoặc người kiểm soát giao thông; 

 d) Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông; 

 đ) Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy. 

 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào 

đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. 

 12. Theo quy định của pháp luật, một số hành vi vi phạm khác về quy 

tắc giao thông đƣờng bộ sẽ bị xử lý nhƣ thế nào? 

 Căn cứ Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 123/2021/NĐ-CP) thì hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường 

bộ sẽ bị xử lý như sau: 

 1. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người được chở trên 

xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù). 

 2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện 

một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

 a) Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao 

thông; 

 b) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép 

trên đường bộ; sử dụng bàn trượt, pa-tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe 

chạy; 

 c) Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại 

xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô (dù); 

 d) Người được chở trên xe đạp, xe đạp máy bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, 

mang vác vật cồng kềnh. 

 3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 400.000 

đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức để vật che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao 

thông. 

 4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người được chở trên 

xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. 

 5. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người được chở trên 

xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô, các loại 

xe tương tự xe gắn máy, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện) thực hiện một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 

 a) Bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng 

kềnh, đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; 



18 

 

 

 b) Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo 

hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao 

thông trên đường bộ. 

 6. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

 a) Không cứu giúp người bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu; 

 b) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia 

giao thông trên đường bộ. 

 7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 

4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức cố ý thay đổi, xóa dấu vết hiện 

trường vụ tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2, 

điểm b khoản 8 Điều 5; điểm e khoản 3, điểm đ khoản 8 Điều 6; điểm g khoản 3, 

điểm c khoản 8 Điều 7; điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

 8. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 

8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi cản trở 

hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành 

công vụ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 9, điểm b, điểm d khoản 10 

Điều 5; điểm g, điểm i khoản 8, khoản 9 Điều 6; điểm b, điểm d khoản 9 Điều 7; 

điểm d khoản 4 Điều 8; điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. 

 9. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện 

một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

 a) Ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất 

gây trơn khác trên đường bộ; chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy 

hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông; 

 b) Xâm phạm sức khỏe, tài sản của người bị nạn hoặc người gây tai nạn; 

 c) Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, 

gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông. 

 Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi quy định tại mục 9 nêu 

trên nếu là người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung 

tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

 Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi 

vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

 a) Thực hiện hành vi quy định tại mục 3 nêu trên buộc phải phá dỡ các vật 

che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông; 
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 b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a mục 9 nêu trên buộc phải thu dọn 

đinh, vật sắc nhọn, dây hoặc các vật cản khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu 

đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. 

C. TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 

          Có thể nói, trong bối cảnh đất nước không ngừng xây dựng và phát triển thì 

công tác PCCC càng chiếm giữ một vai trò quan trọng. Ít có loại tai nạn nào mà 

cùng lúc có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản như trong các vụ hỏa 

hoạn. Hiên nay, sự xuất hiện ngày càng nhiều các công trình nhà cao tầng, công 

trình ngầm, các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, các khu chế xuất, 

khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các trạm xăng, dầu… nguy cơ cháy, nổ là rất 

lớn và hậu quả khôn lường. Trong khi đó nguyên nhân dẫn đến cháy, ban đầu chỉ 

bắt nguồn từ một đốm lửa nhỏ, một sự cố chập điện bình thường hoặc từ những bất 

cẩn của con người… không được phát hiện, xử lý kịp thời dẫn đến bùng phát thành 

đám cháy dữ dội. 

      Vì vậy, để đảm bảo an toàn PCCC là việc phải được làm thường xuyên, liên 

tục, đồng đều, rộng khắp ở các địa phương. Ở các khu đông dân cư thì cháy rất dễ 

trở thành thảm họa, việc phòng cháy vì thế cần phải trở thành một nguyên tắc sống, 

ăn sâu bám rễ vào ý thức của từng người dân. Để mọi người có những hành động 

thiết thực ngăn chặn tai nạn cháy, nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất 

số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng và tài sản cho mọi người, mọi gia đình và các 

cơ sở cần tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như 

sau: 

1. Kiểm tra nơi để đồ dùng, hàng hóa và các vật liệu khác có khả năng cháy 

được, nơi để các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các 

nguồn nhiệt khác. 

2. Kiểm tra hệ thống điện, khắc phục các hỏng hóc có nguy cơ dẫn đến chạm 

chập mạch điện. Các dây dẫn vỏ cách điện bị lão hóa, rạn nứt phải được thay thế; 

các thiết bị điện lắp đặt trong nhà phải đảm bảo an toàn. 

3. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp gas, thay mới các ống dẫn gas đã bị 

rạn nứt, hư hỏng. 

4. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi thờ cúng, khoảng cách từ 

ngọn hương đèn phải cách trần tối thiểu là 0,5m; khi thắp hương, đèn phải có 

người trông coi. 

5. Thực hiện việc bảo quản, sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn nắp, đúng 

quy định, không lấn chiếm lối thoát nạn. Không dự trữ xăng, dầu, cồn trong nhà 

khi không cần thiết. 

6. Có thể tự trang bị bình chữa cháy gia đình và biết cách sử dụng, đảm bảo 

chữa cháy tốt, hiệu quả khi xảy ra sự cố. 

7. Khi nghỉ làm việc phải tắt các nguồn điện, nguồn nhiệt đồng thời kiểm tra 

các yếu tố khác có thể phát sinh nguồn nhiệt tại khu vực do mình đảm nhiệm. 
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8. Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng. Thường xuyên 

kiểm tra, thay thế đường dây dẫn điện đã cũ, hỏng; lắp đặt các thiết bị bảo vệ như 

cầu chì, dơ le, attomat … cho từng khu vực. 

9. Khi có sự cố cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an 

toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy 

hiểm. Trong khi di chuyển cần cúi thấp người (có thể bò khom), đặc biệt chú ý khi 

có trẻ em thoát nạn, cần sử dụng khăn, vải nhúng ướt bịt mũi hoặc trùm chăn ướt 

lên người trẻ nhỏ trong quá trình di chuyển thoát nạn để hạn chế khói khí độc xâm 

nhập vào đường hô hấp và bị bỏng do lửa gây ra; 

10. Báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PC&CC theo số điện thoại 114, đồng 

thời  sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy ngay tại 

thời điểm ban đầu. 

Những hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy sẽ bị xử phạt 

theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

1. Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm tra  an toàn 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 

Trả lời: 

Điều 30 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy 

định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, 

chống bạo lực gia đình (Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021) đưa ra mức 

xử lý vi phạm quy định về kiểm tra  an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ, cụ thể: 

-  Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện 

không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền; 

+ Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

+ Không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có 

thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

+ Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo 

quy định của pháp luật; 
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+ Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy. 

2 Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa 

cháy trong quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh 

nhiệt hoặc các thiết bị điện tử:  

Trả lời: 

Điều 35 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, sử 

dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện tử: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi mang diêm, bật lửa, điện thoại di động, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, 

dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt vào những nơi có quy định cấm. 

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt mà không đảm bảo 

khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt hoặc các thiết bị điện, điện tử 

ở những nơi có quy định cấm. 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi hàn, cắt 

kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định của pháp luật. 

3. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy 

trong lắp đặt, quản lý, sử dụng điện: 

Trả lời: 

Điều 36 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong lắp đặt, quản 

lý, sử dụng điện: 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Thay đổi thiết kế hoặc thông số chủ yếu của hệ thống điện, thiết bị điện 

mà không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; 

+  Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo 

vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy 

theo quy định của pháp luật. 
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- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Sử dụng thiết bị điện không bảo đảm yêu cầu phòng nổ theo quy định 

trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ; 

+ Không có hoặc không bảo đảm nguồn điện dự phòng cho hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không 

lắp đặt các hệ thống, thiết bị điện phục vụ yêu cầu phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật. 

  - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lắp đặt hệ thống điện phục vụ yêu cầu 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

 4. Mức xử phạt đói với hành vi vi phạm quy định về trang bị, bảo quản 

và sử dụng phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy: 

Trả lời: 

Điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

một trong những hành vi sau đây: 

+ Làm che khuất, cản trở lối tiếp cận phương tiện phòng cháy và chữa cháy; 

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng không bảo đảm chất lượng 

theo quy định của pháp luật; 

+ Không lập hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ. 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy định kỳ; 

+ Không bảo quản trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân, chất chữa cháy 

theo quy định của pháp luật; 

+ Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đủ hoặc không đồng 

bộ theo quy định của pháp luật; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao 

thông cơ giới theo quy định của pháp luật; 

+ Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, 

chất chữa cháy, thiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 
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+ Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa 

được kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính 

chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định của pháp luật; 

+ Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào 

mục đích khác; 

+ Sử dụng nguồn nước chữa cháy sai mục đích hoặc không dự trữ đủ nước 

chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

+ Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

không đúng thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao 

thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp 

luật. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình 

hoặc phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng 

cháy và chữa cháy vận chuyển hành khách theo quy định của pháp luật; 

+ Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, 

hệ thống báo cháy, chữa cháy; 

+ Không duy trì chế độ hoạt động thường trực của phương tiện chữa cháy cơ 

giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy đã được trang bị theo quy định của pháp luật; 

+ Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận kiểm định 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong 

những hành vi sau đây: 

+ Không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định của 

pháp luật; 

+ Không trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy định của pháp 

luật. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này; 

+ Buộc nộp lại giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa 

cháy đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều này. 

5. Mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại 

hộ gia đình và việc để xảy ra cháy, nổ: 

Trả lời: 
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  Điều 50 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà 

gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà gây 

thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này dưới 61%. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này. 

Điều 51 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định mức xử phạt 

đối với hành vi vi phạm quy định về việc để xảy ra cháy, nổ: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với 

hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ 

gây thiệt hại về tài sản dưới 20.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài 

sản từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về tài 

sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

+ Vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy để xảy ra cháy, nổ mà 

gây thiệt hại về tài sản trên 100.000.000 đồng; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61%; 

+ Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này dưới 61%. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 4 Điều 

này./. 
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